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 Arterial Filter

Thể tích mồi thấp Lưu lượng dòng cao

Hiệu quả cao với thể tích dịch mồi nhỏ hơn - 
một sản phẩm từ quá trình cải tiến liên tục của Terumo
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Cải tiến liên tục cho hệ thống mạch tuần hoàn ngoài cơ thể

■ Hiệu quả cao với thể tích dịch mồi
nhỏ hơn
Phin lọc động mạch CAPIOX AF125
Arterial Filter cung cấp dòng máu  đủ lưu 
lượng 7L/phút chỉ với 125mL dịch mồi
giúp giảm pha loãng máu.
■ Vỏ trong suốt
Phin lọc động mạch với toàn bộ lớp vỏ 
trong suốt giúp các chuyên viên y tế dễ 
dàng kiểm tra bọt khí trong quá trình mồi. 

■ Chất lượng lọc cao
Phin lọc động mạch CAPIOX AF125 
Arterial Filter dùng lực ly tâm để tăng 
hiệu quả loại bỏ bọt khí khỏi dòng máu. 
Vật liệu lọc giúp loại bỏ hiệu quả các tập 
hợp nhỏ và bọt khí li ti, trong khi giảm tối 
thiểu tổn thương các thành phần khác 
trong máu.

		 Dùng cho trẻ em 
	 CX*AF125X		 CX*AF02

		 Polycarbonate

	 		 Polyester kiểu lưới 
	 37µm		 32µm

Kích thước 	 3/8" (10mm)		 1/4" (6.4mm)

		 Cổng loại Female luer 

	 125mL		 40mL

	 		  3.3kPa (25mmHg) (2.5L/ph.)
Lưu lượng tối đa 		 2.5L/ph.

			 XX*XH041

■ Thông số kĩ thuật

Đường khí đi ra

Cổng thông khí

Đường 
máu đi vào

Màng lọc

Vật liệu nhựa 
làm bình chứaĐường máu đi ra

Đường máu đi 

®

Lớp phủ  Terumo’s X Coating giúp giảm 
tổn hại tiểu cầu và biến tính protein

Lớp phủ bề mặt 
polymer ưa nước tương 
thích sinh học mới

● Với trẻ sơ sinh
Phin lọc động mạch 
CAPIOX AF02 Pediatric 
Arterial Filter có khối 
lượng mồi thấp, loại bỏ 
bọt khí tốt và vận hành 
dễ dàng.
(Có sẵn dạng không có 
lớp phủ.)
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